
Bò cái sinh sản

1 Vi Văn Hải Thôn Tân Sơn Hộ nghèo 13,000,000    

2 Lương Văn Đồng Thôn Tân Sơn Hộ cận nghèo

3 Lương Văn Thắng Thôn Tân Sơn Hộ nghèo 13,000,000    

4 Ngân Văn Phúc Thôn Tân Sơn Hộ nghèo 13,000,000    

5 Ngân Văn Phấn Thôn Tân Sơn Hộ cận nghèo

6 Hà Văn Hợp Thôn Tân Sơn Hộ cận nghèo

7 Vi Văn Hướng Thôn Tân Sơn Hộ nghèo

8 Ngân Văn Lợi Thôn Tân Sơn Hộ nghèo

9 Vi Văn Chuyên Thôn Tân Thắng Hộ nghèo

10 Vi văn Hoá Thôn Tân Thắng Hộ nghèo

11 Vi Văn Tân Thôn Tân Thắng Hộ nghèo

12 Hà Văn Dân Thôn Tân Lập Hộ nghèo

13 Vi Thị Liên Thôn Tân Lập Hộ nghèo

14 Hà Thị Quyết Thôn Tân Lập Hộ mới thoát nghèo 10,400,000    

15 Trương Minh Ngoan Thôn Mai Thắng Hộ nghèo

16 Vi Văn Phúc Thôn Mai Thắng Hộ nghèo

17 Quách Văn Bảy Thôn Mai Thắng Hộ nghèo

18 Chu Thị Mai Thôn Thanh Bình Hộ nghèo

19 Nguyễn Đăng Vinh Thôn Đức Bình Hộ cận nghèo

20 Lữ Ngọc Bảy Thôn Đức Bình Hộ cận nghèo

21 Phạm Thị Hiền Thôn Đức Bình Hộ cận nghèo

22 Cao Văn Quy Thôn Đức Bình Hộ cận nghèo

49,400,000    Tổng cộng

PHỤ LỤC 1:

(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-UBND ngày       /12/2023 của UBND huyện Như Xuân)

DANH SÁCH CÁC HỘ ĐƯỢC HỖ TRỢ THAM GIA DỰ ÁN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT CỘNG ĐỒNG XÃ TÂN BÌNH NĂM 2023, THUỘC 

TIỂU DỰ ÁN 1 DỰ ÁN 3 CHƯƠNG TRÌNH MTQG GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG GIAI ĐOẠN 2021-2025 

TT Họ tên Địa chỉ Đối tượng

Ngân sách nhà nước hỗ trợ

Hỗ trợ mua con giống



Trâu cái sinh 

sản

2,000,000         15,000,000        

12,800,000     1,600,000         14,400,000        

2,000,000         15,000,000        

2,000,000         15,000,000        

12,800,000     1,600,000         14,400,000        

12,800,000     1,600,000         14,400,000        

16,000,000     2,000,000         18,000,000        

16,000,000     2,000,000         18,000,000        

16,000,000     2,000,000         18,000,000        

16,000,000     2,000,000         18,000,000        

16,000,000     2,000,000         18,000,000        

16,000,000     2,000,000         18,000,000        

16,000,000     2,000,000         18,000,000        

1,600,000         12,000,000        

16,000,000     2,000,000         18,000,000        

16,000,000     2,000,000         18,000,000        

16,000,000     2,000,000         18,000,000        

16,000,000     2,000,000         18,000,000        

12,800,000     1,600,000         14,400,000        

12,800,000     1,600,000         14,400,000        

12,800,000     1,600,000         14,400,000        

12,800,000     1,600,000         14,400,000        

265,600,000  40,800,000      355,800,000     

PHỤ LỤC 1:

(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-UBND ngày       /12/2023 của UBND huyện Như Xuân)

DANH SÁCH CÁC HỘ ĐƯỢC HỖ TRỢ THAM GIA DỰ ÁN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT CỘNG ĐỒNG XÃ TÂN BÌNH NĂM 2023, THUỘC 

TIỂU DỰ ÁN 1 DỰ ÁN 3 CHƯƠNG TRÌNH MTQG GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG GIAI ĐOẠN 2021-2025 

Ngân sách nhà nước hỗ trợ

Hỗ trợ mua con giống

Hỗ trợ làm 

chuồng trại
Tổng



Số lượng
Đơn giá

(đồng)
Thành tiền NSNN

Kinh phí 

đóng góp 

của động 

đồng

Tổng       604,946,000      360,996,000     243,950,000 

I
Tập huấn kỹ thuật chăn nuôi và phòng trị 

bệnh cho trâu, bò (01 lớp, 24 người)
5,196,000         5,196,000        0

II Vật tư, trang thiết bị phục vụ sản xuất 539,750,000  355,800,000 183,950,000 

1 Mua con giống 402,800,000   315,000,000  87,800,000    

Trâu cái sinh sản con 18 19,200,000 345,600,000  265,600,000 80,000,000   

Bò cái sinh sản con 4 14,300,000 57,200,000    49,400,000   7,800,000     

2 Làm chuồng trại cái 22 4,000,000    88,000,000     40,800,000    47,200,000    

3 Trồng cỏ, thức ăn cho trâu, bò con 22 2,000,000    44,000,000     44,000,000    

4 Thuốc, vắc xin phòng bệnh/con/năm con/năm 22 225,000        4,950,000       4,950,000      

III Công lao động Công 400 150,000       60,000,000    60,000,000   

PHỤ LỤC 2:

Ghi chú

(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-UBND ngày       /12/2023 của UBND huyện Như Xuân)

DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN DỰ ÁN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT CỘNG ĐỒNG XÃ TÂN BÌNH NĂM 2023 (THUỘC TIỂU DỰ ÁN 1, DỰ ÁN 3 

CHƯƠNG TRÌNH MTQG GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG 2021-2023)

Tổng dự toán

Nôị dungTT ĐVT


